	

	Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



	Tên công ty:
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	_________
	_________________________________

	Số :   28   /CBTT-TMC- 2013
	TPHCM, ngày …26...  tháng 07 năm 2013


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng năm 2013)

	Kính gửi:
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

·  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


· Tên công ty đại chúng:     Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức 

· Địa chỉ trụ sở chính: 231 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu,Quận Thủ Đức, TPHCM
· Điện thoại: 08 38966819           Fax: 08 38963210          Email:

· Vốn điều lệ: 124 tỷ đồng
· Mã chứng khoán : TMC
I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo từ tháng 01/2013 – 06/2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

· Từ 01/01/2013 đến 30/03/2013:
	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1. 
	Ông Ma Đức Tú
	Chủ tịch
	01
	100%
	

	2. 
	Bà Nguyễn Thị Năm
	Phó Chủ tịch
	01
	100%
	

	3. 
	Ông Trương Mạnh Thắng
	Ủy viên
	01
	100%
	

	4. 
	Ông Dương Xuân Phát
	Ủy viên
	01
	100%
	

	5. 
	Ông Hoàng Đình Sơn
	Ủy viên
	01
	100%
	


· Từ 01/04/2013 đến 30/06/2013:

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không tham dự

	1.
	Ông Nguyễn Hữu Thành
	Chủ tịch
	01
	100%
	

	2.
	Ông Ma Đức Tú
	Phó Chủ tịch
	01
	100%
	

	3.
	Ông Dương Xuân Phát
	Ủy viên
	01
	100%
	

	4.
	Ông Hoàng Đình Sơn
	Ủy viên
	01
	100%
	

	5.
	Ông Nguyễn Cao Khải
	Ủy viên
	01
	100%
	


* Ghi chú : 

Vào ngày 30/03/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội đồng Quản trị mới đã bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): 
Các ủy viên thường trực HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của các thành viên Ban Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo định kỳ cho Hội đồng Quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh Công ty. Các nghị quyết Hội đồng Quản trị được triển khai đến Ban Tổng Giám đốc Công ty để triển khai thực hiện.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: 
· Tiểu ban Chính sách phát triển :

· Trưởng ban : ông HOÀNG ĐÌNH SƠN

· Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng :

· Trưởng ban : ông NGUYỄN CAO KHẢI
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo từ tháng 01/2013 – 06/2013):

​​​​​​

	Stt
	Số Nghị quyết/ Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	1.
	03/NQ-ĐHĐCĐ
	30/03/2013
	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012, đã thông qua các nội dung :
· Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013

· Phân phối lợi nhuận năm 2012

· Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ Công ty

· Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013

· Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

· Công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

· Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

	2.
	23/NQ-HĐQT
	20/05/2013
	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ Quý II/2013:

· Thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

· Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT

· Thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT

· Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Vật tư Hậu Giang

· Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ
· Thông qua hệ số lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ tháng 01/2013 – 06/2013): 

· Danh sách không còn là cổ đông nội bộ và người liên quan:

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ cổ đông nội bộ
	Thời điểm không còn là người có liên quan/ cổ đông nội bộ
	Lý do

	1. 
	Nguyễn Thị Năm
	
	PCT

HĐQT
	021367085
	12/01/2001
	CA TP.HCM
	20/5 đường Tân Lập 2, KP3, P. Hiệp Phú, Q.9, TPHCM 
	
	30/03/2013

	Thôi làm Thv HĐQT

	2. 
	Trần Ngọc Ẩn
	
	 
	022951007
	17/11/2006
	CA TPHCM
	20/5 đường Tân Lập 2, KP3, P. Hiệp Phú, Q.9, TPHCM 
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Thị Năm


	3. 
	Nguyễn Thị Nhàn
	
	 
	021359385
	06/11/2001
	CA TPHCM
	231 Lương Định Của, KP1, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Thị Năm



	4. 
	Nguyễn Thị Hai
	
	 
	020153813
	14/09/1998
	CA TPHCM
	231 Lương Định Của, KP1, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Thị Năm



	5. 
	Nguyễn Thanh Tư
	
	 
	020129941
	04/04/2004
	CA TPHCM
	D1, Phường Phước Long B, Quận 9, TPHCM
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Thị Năm



	6. 
	Nguyễn Văn Bảy
	
	 
	023791199
	17/03/2006
	CA TPHCM
	86/28/3 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Thị Năm



	7. 
	Nguyễn Văn Chính
	
	 
	021447477
	04/02/1996
	CA TPHCM
	231 Lương Định Của, KP 1, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Thị Năm



	8. 
	Trương Mạnh Thắng
	
	Thv HĐQT
	025257868
	03/07/2010
	CA TP.HCM
	744/6C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	
	30/03/2013
	Thôi làm Thv HĐQT

	9. 
	Nguyễn Thị Dậu
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	10. 
	Trương Thị Hải
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	11. 
	Trương Thanh Phúc
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	12. 
	Trương Quang Hiệp
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	13. 
	Trương Bích Huệ
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	14. 
	Trương Minh Sơn
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	15. 
	Trương Minh Chiến
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	16. 
	Nguyễn Ngọc Chuyên
	
	
	361899871
	10/09/2006
	CA Cần Thơ
	744/6C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	17. 
	Tổng Cty Thương mại Kỹ thuật & Đầu tư - Cty CP (PETEC)
	
	
	0300649476
	18/05/2011
	Sở KH ĐT TPHCM
	194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Trương Mạnh Thắng


	18. 
	Nguyễn Ngọc Đan Tâm
	
	Trưởng BKS
	022515484
	10/12/2004
	CA TP.HCM
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2 
	
	30/03/2013
	Thôi làm Thv BKS

	19. 
	Nguyễn Ngọc Thạch
	
	 
	010128360
	 
	CA Hà Nội
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2  
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Ngọc Đan Tâm

	20. 
	Nguyễn Ngọc Hồng Lam
	
	 
	022795528
	 
	CA TP.HCM
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2  
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Ngọc Đan Tâm

	21. 
	Nguyễn Ngọc Bích Hạnh
	
	 
	023091432
	 
	CA TP.HCM
	33/14 đường Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2  
	
	30/03/2013
	NLQ của bà Nguyễn Ngọc Đan Tâm

	22. 
	Phạm Phát Thành
	
	UV BKS 
	270630903
	20/09/2007           
	CA Đồng Nai
	Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai 
	
	30/03/2013
	Thôi làm Thv BKS

	23. 
	Phạm Thị Ngọc Oanh
	
	 
	270222621
	23/02/1979
	CA Đồng Nai
	Khu Phước Hải, Thị Trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Phạm Phát Thành

	24. 
	Phạm Thị Ngọc Nga
	
	 
	271904454
	20/10/2004
	CA Đồng Nai
	Phường Bửu Long, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Phạm Phát Thành

	25. 
	Phạm Thị Ngọc Yến
	
	 
	270222678
	26/09/2003
	CA Đồng Nai
	Phường Bửu Long, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Phạm Phát Thành

	26. 
	Trần Lâm Đan Thảo
	
	 
	270869730
	29/12/2008
	CA Đồng Nai
	Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	
	30/03/2013
	NLQ của ông Phạm Phát Thành

	27. 
	Đặng Quế Sơn
	
	Phó TGĐ
	022311915
	15/04/2003
	CA TPHCM
	41/5 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q1, TPHCM
	
	01/04/2013
	Thôi làm Phó Tổng Giám đốc

	28. 
	Tôn Nữ Thị Lan
	
	 
	023141892
	13/01/2005
	CA TPHCM
	18/6/A5 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q1, TPHCM 
	
	01/04/2013
	NLQ của ông Đặng Quế Sơn

	29. 
	Lê Thị Giang
	
	 
	023105265
	26/03/2009
	CA TPHCM
	41/5 Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q1, TPHCM
	
	01/04/2013
	NLQ của ông Đặng Quế Sơn

	30. 
	Đặng Quế Hùng
	
	 
	023001297
	06/05/2010
	CA TPHCM
	26 Hoa Cúc, P7, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	
	01/04/2013
	NLQ của ông Đặng Quế Sơn

	31. 
	Đặng Quế Kỳ
	
	 
	023280649
	05/09/1994
	CA TPHCM
	18/6/A5 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q1, TPHCM 
	
	01/04/2013
	NLQ của ông Đặng Quế Sơn

	32. 
	Đặng Quế Cường
	
	 
	022311756
	03/09/1997
	CA TPHCM
	18/6/A5 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Q1, TPHCM 
	
	01/04/2013
	NLQ của ông Đặng Quế Sơn


· Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan mới:

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là cổ đông nội bộ/người có liên quan
	Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ/người có liên quan
	Lý do

	1. 
	Nguyễn Hữu Thành
	
	Chủ tịch HĐQT
	023941756
	16/03/2006
	CA TPHCM
	18 Bis/22/7, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q 1, TPHCM
	30/03/2013


	
	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

	2. 
	Lại Thị Thìn
	
	
	
	
	
	
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Hữu Thành

	3. 
	Nguyễn Thanh Huyền
	
	
	
	
	
	
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Hữu Thành

	4. 
	Nguyễn Thanh Bình
	
	
	
	
	
	
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Hữu Thành

	5. 
	Nguyễn Hữu Tịnh
	
	
	
	
	
	
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Hữu Thành

	6. 
	Nguyễn Thị Tin
	
	
	
	
	
	
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Hữu Thành

	7. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	
	0305795054
	19/04/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Hữu Thành

	8. 
	Nguyễn Cao Khải
	
	Ủy viên HĐQT
	271434699
	28/03/2012
	CA Đồng Nai
	tầng 25, phòng 06, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, p. Tân Phú, Q7, TPHCM
	30/03/2013
	
	Được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

	9. 
	Nguyễn Cao Hiển
	
	
	270011595
	25/03/2011
	CA Đồng Nai
	 
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	10. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	
	
	271511330
	13/03/2013
	CA Đồng Nai
	 
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	11. 
	Nguyễn Hồng Hạnh
	
	
	271317780
	07/06/2006
	CA Đồng Nai
	 
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	12. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	
	 
	 
	 
	 
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	13. 
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	
	
	025485681
	18/02/2012
	CA TPHCM
	 
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	14. 
	Nguyễn Cao Sơn
	
	
	271511331
	 
	CA Đồng Nai
	 
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	15. 
	Nguyễn Thị Hằng Giang
	
	
	273124321
	30/08/2006
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	 
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	16. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	
	0305795054
	19/04/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Cao Khải

	17. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	Trưởng BKS
	025170538
	26/08/2009
	 
	E163-961 Hậu Giang, P 11, Q6, TPHCM
	30/03/2013
	
	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018

	18. 
	Nguyễn Quang Hải
	
	
	221108661
	30/03/2012
	Phú Yên
	Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Anh Tuấn

	19. 
	Phạm Thị Len
	
	
	221173674
	05/05/2004
	Phú Yên
	Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Anh Tuấn

	20. 
	Nguyễn Anh Tú
	
	
	025170537
	26/08/2009
	CA TP.HCM
	E163-961 Hậu Giang, P 11, Q6, TPHCM
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Anh Tuấn

	21. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	
	0305795054
	19/04/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Anh Tuấn

	22. 
	Võ Tuấn Hào
	
	Ủy viên BKS
	024868734
	25/12/2007
	CA TP.HCM
	211 Chung cư 52, Đường 332, P. 5, Q.8, TPHCM
	30/03/2013
	
	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018

	23. 
	Trần Thị Thu Hà
	
	
	024966058
	19/05/2008
	CA TPHCM
	211 Chung cư 52, Đường 332, P. 5, Q.8, TPHCM
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Võ Tuấn Hào

	24. 
	Võ Văn Nhã
	
	
	240214526
	28/02/2002
	Đắk Lắk
	08 Ama Quang, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đaklak
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Võ Tuấn Hào

	25. 
	Trần Thị Phương
	
	
	240892623
	15/08/2003
	Đắk Lắk
	08 Ama Quang, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đaklak
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Võ Tuấn Hào

	26. 
	Võ Thị Hoàng Anh
	
	
	240519436
	30/05/2009
	Đắk Lắk
	43/9 Ama Khê, P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đaklak
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Võ Tuấn Hào

	27. 
	Võ Anh Tuấn
	
	
	025293756
	18/05/2010
	CA TP.HCM
	C5-02, Khu căn hộ New Saigon, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè, TP.HCM
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Võ Tuấn Hào

	28. 
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)
	
	
	0300507707
	14/03/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	27 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
	30/03/2013
	
	NLQ của ông Võ Tuấn Hào

	29. 
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	
	Ủy viên BKS
	023575208
	03/07/2010
	CA TP.HCM
	173A Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	30/03/2013
	
	Được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018

	30. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
	020276609
	27/04/2000
	CA TPHCM
	173 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	30/03/2013
	
	NLQ của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

	31. 
	Thái Quốc Cường
	
	
	022956821
	12/11/2010
	CA TPHCM
	173A Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	30/03/2013
	
	NLQ của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

	32. 
	Nguyễn Thị Mỹ An
	
	
	0232308360
	03/02/2010
	CA TPHCM
	175 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	30/03/2013
	
	NLQ của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

	33. 
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	
	
	023679414
	16/06/2000
	CA TPHCM
	173 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	30/03/2013
	
	NLQ của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

	34. 
	Nguyễn Thanh Bình
	
	Phó TGĐ
	021402122
	28/12/2001
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	01/04/2013
	
	Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ

	35. 
	Bùi Bích Thủy
	
	
	022218839
	17/12/2010
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	01/04/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Thanh Bình

	36. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	
	
	024350534
	 
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	01/04/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Thanh Bình

	37. 
	Nguyễn Thị Khế
	
	
	021402215
	 
	CA TP.HCM
	442 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	01/04/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Thanh Bình

	38. 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	
	
	021402214
	 
	CA TP.HCM
	7/2, Khu phố 2, P. Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM
	01/042013
	
	NLQ của ông Nguyễn Thanh Bình

	39. 
	Nguyễn Ngọc Huệ
	
	
	021402284
	 
	CA TP.HCM
	60/8, Khu phố 8. P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM
	01/04/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Thanh Bình

	40. 
	Nguyễn Thanh Minh
	
	
	021789530
	 
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, QThủ Đức, TPHCM
	01/04/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Thanh Bình

	41. 
	Nguyễn Ngọc Mai
	
	
	021789522
	 
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM
	01/04/2013
	
	NLQ của ông Nguyễn Thanh Bình


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo từ tháng 01/2013 – 06/2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Hữu Thành
	
	Chủ tịch HĐQT
	023941756
	16/03/2006
	CA TPHCM
	18 Bis/22/7, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q 1, TPHCM
	0
	 0
	 

	2. 
	Lại Thị Thìn
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	3. 
	Nguyễn Thanh Huyền
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	4. 
	Nguyễn Thanh Bình
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	5. 
	Nguyễn Hữu Tịnh
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	

	6. 
	Nguyễn Thị Tin
	
	
	
	
	
	
	0
	 0
	 

	7. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	
	0305795054
	19/04/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	4.214.600
	33,99
	

	8. 
	Ma Đức Tú
	
	Phó Chủ tịch HĐQT
	020072349
	06/07/2009
	CA TP.HCM
	226 Hai Bà Trưng, P. Tân Định,  Q. 1, TPHCM
	318.300
	 2,56
	 

	9. 
	Ma Anh
	
	
	020411608
	13/03/2000
	CA TP.HCM
	226 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM
	151.500
	 1,22
	 

	10. 
	Ma Thị Ngọc Hà
	
	
	020411580
	08/04/2011
	CA TPHCM
	226 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM
	48.225
	 0,38
	 

	11. 
	Ma Ngọc Bảo Trâm
	
	
	024007764
	23/08/2008
	CA TPHCM
	220A Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, TPHCM
	0
	 0
	 

	12. 
	Ma Tuấn Huy
	
	
	024159487
	01/08/2004
	CA TPHCM
	220A Hai Bà Trưng, P.Tân Định, Q.1, TPHCM
	0
	 0
	 

	13. 
	Dương Xuân Phát
	
	Ủy viên HĐQT
	023948395
	19/09/2001           
	CA TP.HCM
	525/282 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, TPHCM 
	12.000
	 0,09
	 

	14. 
	Đoàn Thị Minh Loan
	
	
	024208952
	07/03/2006
	CA TPHCM
	525/282 Huỳnh Văn Bánh, P.14, Q. Phú Nhuận, TPHCM
	0
	 0
	 

	15. 
	Dương Trọng Hưng
	
	
	330014848
	31/01/2008
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	16. 
	Vương Phú Lâm
	
	
	330691174
	26/12/2006
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	17. 
	Dương Gia Cẩn
	
	
	360964610
	26/11/1980
	CA Cần Thơ
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	18. 
	Dương Tấn Thành
	
	
	330672517
	30/03/2006
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	19. 
	Dương Thành Tấn
	
	
	330672519
	25/07/2008
	CA Cửu Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	20. 
	Dương Hồng Loan
	
	
	371046502
	16/02/2008
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	21. 
	Dương Hồng Thảo
	
	
	331046503
	10/11/1998
	CA Cửu Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	22. 
	Dương Hồng Lệ
	
	
	331233066
	30/03/1995
	CA Vĩnh Long
	80/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 2, Thị Xã Vĩnh Long
	0
	 0
	 

	23. 
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)
	
	
	0300507707
	14/03/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	27 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
	1.847.160
	 14,89
	 

	24. 
	Hoàng Đình Sơn
	
	Ủy viên HĐQT
	024728795
	20/03/2007
	CA TPHCM
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	0
	 0
	 

	25. 
	Nguyễn Thị Quý
	
	
	 
	 
	 
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	0
	 0
	 

	26. 
	Nguyễn Thị Hải Yến
	
	
	031342642
	29/10/2001
	CATP Hải Phòng
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	0
	 0
	 

	27. 
	Hoàng Thị Thúy Hà
	
	
	013270877
	29/04/2010 
	CA TP Hà Nội
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	0
	 0
	 

	28. 
	Đoàn Vĩnh Nam
	
	
	012016990
	08/06/2006 
	CA TP Hà Nội
	23M đường số 9M khu Cư xá Ngân hàng, Q7
	0
	 0
	 

	29. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	
	0305795054
	19/04/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	4.214.600
	 33,99
	 

	30. 
	Nguyễn Cao Khải
	
	Ủy viên HĐQT
	271434699
	28/03/2012
	CA Đồng Nai
	tầng 25, phòng 06, tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, p. Tân Phú, Q7, TPHCM
	0
	 0
	 

	31. 
	Nguyễn Cao Hiển
	
	
	270011595
	25/03/2011
	CA Đồng Nai
	 
	0
	 0
	 

	32. 
	Nguyễn Thị Nguyệt
	
	
	271511330
	13/03/2013
	CA Đồng Nai
	 
	0
	 0
	 

	33. 
	Nguyễn Hồng Hạnh
	
	
	271317780
	07/06/2006
	CA Đồng Nai
	 
	0
	 0
	 

	34. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	
	
	 
	 
	 
	 
	0
	 0
	 

	35. 
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	
	
	025485681
	18/02/2012
	CA TPHCM
	 
	0
	 0
	 

	36. 
	Nguyễn Cao Sơn
	
	
	271511331
	 
	CA Đồng Nai
	 
	0
	 0
	 

	37. 
	Nguyễn Thị Hằng Giang
	
	
	273124321
	30/08/2006
	Bà Rịa-Vũng Tàu
	 
	0
	 0
	 

	38. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	
	0305795054
	19/04/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	4.214.600
	 33,99
	 

	39. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	Trưởng BKS
	025170538
	26/08/2009
	 
	E163-961 Hậu Giang, P 11, Q6, TPHCM
	0
	 0
	 

	40. 
	Nguyễn Quang Hải
	
	
	221108661
	30/03/2012
	Phú Yên
	Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	0
	 0
	 

	41. 
	Phạm Thị Len
	
	
	221173674
	05/05/2004
	Phú Yên
	Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
	0
	 0
	 

	42. 
	Nguyễn Anh Tú
	
	
	025170537
	26/08/2009
	CA TP.HCM
	E163-961 Hậu Giang, P 11, Q6, TPHCM
	0
	 0
	 

	43. 
	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
	
	
	0305795054
	19/04/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	Lầu 14-17 số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM
	4.214.600
	 33,99
	 

	44. 
	Võ Tuấn Hào
	
	Ủy viên BKS
	024868734
	25/12/2007
	CA TP.HCM
	211 Chung cư 52, Đường 332, P. 5, Q.8, TPHCM
	0
	 0
	 

	45. 
	Trần Thị Thu Hà
	
	
	024966058
	19/05/2008
	CA TPHCM
	211 Chung cư 52, Đường 332, P. 5, Q.8, TPHCM
	0
	 0
	 

	46. 
	Võ Văn Nhã
	
	
	240214526
	28/02/2002
	Đắk Lắk
	08 Ama Quang, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đaklak
	0
	 0
	 

	47. 
	Trần Thị Phương
	
	
	240892623
	15/08/2003
	Đắk Lắk
	08 Ama Quang, P. Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đaklak
	0
	 0
	 

	48. 
	Võ Thị Hoàng Anh
	
	
	240519436
	30/05/2009
	Đắk Lắk
	43/9 Ama Khê, P. Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đaklak
	0
	 0
	 

	49. 
	Võ Anh Tuấn
	
	
	025293756
	18/05/2010
	CA TP.HCM
	C5-02, Khu căn hộ New Saigon, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè, TP.HCM
	0
	 0
	 

	50. 
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro)
	
	
	0300507707
	14/03/2012
	Sở KHĐT TPHCM
	27 Nguyễn Thông, Quận 3, TPHCM
	1.847.160
	 14,89
	 

	51. 
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	
	Ủy viên BKS
	023575208
	03/07/2010
	CA TP.HCM
	173A Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	20.500
	 0,16
	 

	52. 
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	
	020276609
	27/04/2000
	CA TPHCM
	173 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	0
	 0
	 

	53. 
	Thái Quốc Cường
	
	
	022956821
	12/11/2010
	CA TPHCM
	173A Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	0
	 0
	 

	54. 
	Nguyễn Thị Mỹ An
	
	
	0232308360
	03/02/2010
	CA TPHCM
	175 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	0
	 0
	 

	55. 
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	
	
	023679414
	16/06/2000
	CA TPHCM
	173 Đặng Văn Bi, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức
	0
	 
	 

	56. 
	Phạm Ngọc Minh
	
	Phó Tổng Giám đốc
	022212558
	25/03/1995
	CA TP.HCM
	15 tổ 1, Khu phố 4, P. Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	20.100
	 0,16
	 

	57. 
	Nguyễn Thị Đang
	
	
	021391596
	22/08/1999
	CA TPHCM
	17 Khu phố 4, P. Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	58. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hoàng
	
	
	021391551
	15/06/2007
	CA TPHCM
	15 tổ 1, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	59. 
	Phạm Thanh Hùng
	
	
	021003556
	07/07/2005
	CA TPHCM
	Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TPHCM
	0
	 0
	 

	60. 
	Phạm Anh Dũng
	
	
	021391597
	05/02/2002
	CA TPHCM
	17, Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	61. 
	Phạm Hiếu Nghĩa
	
	
	023231268
	03/09/2000
	CA TPHCM
	11/2B Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	62. 
	Phạm Điền Sơn
	
	
	021779218
	18/12/2008
	CA TPHCM
	17 Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	63. 
	Phạm Đang Thanh
	
	
	022755518
	30/10/203
	CA TPHCM
	17A Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	64. 
	Phạm Hoàng Minh Khải
	
	
	023658827
	23/02/2000
	CA TPHCM
	15 Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	65. 
	Phạm Hoàng Thanh Trúc
	
	
	024258334
	24/04/2004
	CA TPHCM
	15 Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM
	0
	 0
	 

	66. 
	Nguyễn Thanh Bình
	
	Phó Tổng Giám đốc
	021402122
	28/12/2001
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	187.400
	 1,51
	 

	67. 
	Bùi Bích Thủy
	
	
	022218839
	17/12/2010
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	4.600
	 0,03
	 

	68. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	
	
	024350534
	 
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	69. 
	Nguyễn Thị Khế
	
	
	021402215
	 
	CA TP.HCM
	442 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	70. 
	Nguyễn Ngọc Ánh
	
	
	021402214
	 
	CA TP.HCM
	7/2, Khu phố 2, P. Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	71. 
	Nguyễn Ngọc Huệ
	
	
	021402284
	 
	CA TP.HCM
	60/8, Khu phố 8. P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	72. 
	Nguyễn Thanh Minh
	
	
	021789530
	 
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, QThủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	73. 
	Nguyễn Ngọc Mai
	
	
	021789522
	 
	CA TP.HCM
	440 Kha Vạn Cân, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	74. 
	Viên Thiên Khanh
	
	Kế toán trưởng - 

Cán Bộ CBTT
	022684366
	22/08/2008
	CA TP.HCM
	31 Tam Hà, KP 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM
	16.350
	 0,13
	 

	75. 
	Nguyễn Thị Hợp
	
	
	021369211
	28/09/1993
	CA TP.HCM
	31 Tam Hà, KP 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	76. 
	Viên Ngọc Nam 
	
	
	022079633
	26/10/1993
	CA TP.HCM
	112 Tổ 2, KP7, Linh Đông, Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	77. 
	Viên Thị Phương 
	
	
	021369212
	28/09/1993
	CA TP.HCM
	369/6A Tỉnh lộ 43, KP4, Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	78. 
	Viên Phượng Hoàng
	
	
	021369153
	28/09/1993
	CA TP.HCM
	369/6 Tỉnh lộ 43, KP4, Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	79. 
	Viên Thúy Lợi
	
	
	021369156
	04/08/2005
	CA TP.HCM
	110 Đường 4, KP3, Tam Phú, Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	80. 
	Viên Thị Thu Hà
	
	
	021772479
	29/09/1993
	CA TP.HCM
	5/8 Đường 32, Tổ 3, KP7, Linh Đông, Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 

	81. 
	Viên Thị Thu Đông
	
	
	022610851
	04/10/1993
	CA TP.HCM
	57 Tổ 66A, KP6, Tân Thới Nhất, Q12, TPHCM
	0
	0 
	 

	82. 
	Nguyễn Ngọc Thúy Vy
	
	
	023101098
	27/09/2006
	CA TP.HCM
	13 Tam Hà, KP 4, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM
	0
	 0
	 


2. Giao dịch cổ phiếu:

	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	1. 
	Tổng Công ty Dầu VN (PV Oil)
	Cử Đai diện tham gia HĐQT
	4.211.400
	33,96
	4.214.600
	36,99
	Mua để tăng tỷ lệ sở hữu

	2. 
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Ủy viên BKS
	26.400
	0,21
	20.500
	0,16
	Bán giảm tỷ lệ sở hữu


3. Các giao dịch khác: không
V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không
   Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hữu Thành
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